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1 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 10 - 06 - 1991 Nữ CN Da giày TB-Khá A324707 505/2012-CĐCQ 27-11-2012

2 Hà Thị Thanh Thảo 09 - 08 - 1989 Nữ Tiếng Anh TB-Khá A324708 506/2012-CĐCQ 27-11-2012

3 Nguyễn Thành Long 24 - 09 - 1988 Nam Quản trị Kinh doanh Khá A324709 507/2012-CĐCQ 27-11-2012

4 Nguyễn Văn Long 18 - 12 - 1987 Nam Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324710 508/2012-CĐCQ 27-11-2012

5 Trần Thị Thiên Nga 20 - 08 - 1990 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324711 509/2012-CĐCQ 27-11-2012

6 Nguyễn Trương Mai Bích Thảo 01 - 11 - 1989 Nữ Tài chính Ngân hàng TB-Khá A324712 510/2012-CĐCQ 27-11-2012

7 Tống Thị Dung 18 - 05 - 1990 Nữ Kế toán Trung bình A324713 511/2012-CĐCQ 27-11-2012

8 Nguyễn Thị Duy Ly 20 - 04 - 1989 Nữ Kế toán TB-Khá A324714 512/2012-CĐCQ 27-11-2012

9 Phạm Thị Hà Dương 20 - 07 - 1989 Nữ Kế toán TB-Khá A324715 513/2012-CĐCQ 27-11-2012

10 Nguyễn Thị Thu Hương 10 - 11 - 1989 Nữ Kế toán TB-Khá A324716 514/2012-CĐCQ 27-11-2012

11 Hoàng Thị Ngọc Lan 06 - 05 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324717 515/2012-CĐCQ 27-11-2012

12 Hà Thị Liên 15 - 07 - 1988 Nữ Kế toán TB-Khá A324718 516/2012-CĐCQ 27-11-2012

13 Ngô Thị Thu Phương 08 - 10 - 1990 Nữ Kế toán Khá A324719 517/2012-CĐCQ 27-11-2012

14 Nguyễn Thụy Mộng Thu 20 - 09 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324720 518/2012-CĐCQ 27-11-2012

15 Ngô Hải Yến 04 - 02 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324721 519/2012-CĐCQ 27-11-2012
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16 La Thị Ngọc Loan 14 - 10 - 1990 Nữ Tiếng Anh Trung bình A324722 520/2012-CĐCQ 27-11-2012

17 Lê Thị Bình 16 - 08 - 1991 Nữ CN May TB-Khá A324723 521/2012-CĐCQ 27-11-2012

18 Nguyễn Thị Duyên 18 - 01 - 1991 Nữ CN May TB-Khá A324724 522/2012-CĐCQ 27-11-2012

19 Phạm Thị Lương 24 - 08 - 1990 Nữ CN May TB-Khá A324725 523/2012-CĐCQ 27-11-2012

20 Trần Thị Ngọc 15 - 08 - 1991 Nữ CN May TB-Khá A324726 524/2012-CĐCQ 27-11-2012

21 Trương Thị Thùy Ngân 28 - 01 - 1991 Nữ CN May TB-Khá A324727 525/2012-CĐCQ 27-11-2012

22 Doãn Thị Huệ 08 - 02 - 1990 Nữ CN Da giày TB-Khá A324728 526/2012-CĐCQ 27-11-2012

23 Chạc Bạt Mùi 29 - 09 - 1990 Nữ CN Da giày TB-Khá A324729 527/2012-CĐCQ 27-11-2012

24 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 24 - 07 - 1991 Nữ CN Da giày TB-Khá A324730 528/2012-CĐCQ 27-11-2012

25 Cao Nữ Hoàng Anh 12 - 01 - 1991 Nữ CN Da giày TB-Khá A324731 529/2012-CĐCQ 27-11-2012

26 Phạm Hoàng Dũng 12 - 05 - 1991 Nam CN Da giày TB-Khá A324732 530/2012-CĐCQ 27-11-2012

27 Lê Duy Phương 12 - 08 - 1991 Nam CN Da giày TB-Khá A324733 531/2012-CĐCQ 27-11-2012

28 Bạch Thanh Quốc 08 - 09 - 1989 Nam CN Da giày TB-Khá A324734 532/2012-CĐCQ 27-11-2012

29 Nguyễn Tân Vân Anh 04 - 04 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324735 533/2012-CĐCQ 27-11-2012

30 Từ Thị Lệ Hằng 15 - 05 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324736 534/2012-CĐCQ 27-11-2012

31 Đinh Thị Soi Ngần 16 - 04 - 1989 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324737 535/2012-CĐCQ 27-11-2012

32 Nguyễn Thị Kim Phường 28 - 02 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324738 536/2012-CĐCQ 27-11-2012

33 Vũ Đại Tài 08 - 08 - 1991 Nam Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324739 537/2012-CĐCQ 27-11-2012

34 Trần Thị Phương Thảo 05 - 02 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324740 538/2012-CĐCQ 27-11-2012
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35 Hà Trọng Thư 14 - 09 - 1991 Nam Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324741 539/2012-CĐCQ 27-11-2012

36 Trần Thanh Thủy 02 - 01 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324742 540/2012-CĐCQ 27-11-2012

37 Vũ Thị Bích Trâm 12 - 03 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324743 541/2012-CĐCQ 27-11-2012

38 Nguyễn Thị Thanh Trang 10 - 08 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324744 542/2012-CĐCQ 27-11-2012

39 Nguyễn Thị Thu Trang 17 - 01 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324745 543/2012-CĐCQ 27-11-2012

40 Phạm Thị Vân 23 - 04 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324746 544/2012-CĐCQ 27-11-2012

41 Nguyễn Thanh Bình 08 - 10 - 1991 Nam Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324747 545/2012-CĐCQ 27-11-2012

42 Đồng Thị Chinh 22 - 07 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324748 546/2012-CĐCQ 27-11-2012

43 Trần Thị Mỹ Dung 25 - 04 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324749 547/2012-CĐCQ 27-11-2012

44 Nguyễn Đông Dương 06 - 02 - 1991 Nam Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324750 548/2012-CĐCQ 27-11-2012

45 Nguyễn Thị Duyên 23 - 04 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324751 549/2012-CĐCQ 27-11-2012

46 Phạm Minh Giang 28 - 09 - 1989 Nam Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324752 550/2012-CĐCQ 27-11-2012

47 Lê Thị Hồng 18 - 01 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324753 551/2012-CĐCQ 27-11-2012

48 Tạ Thị Mùi 20 - 08 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324754 552/2012-CĐCQ 27-11-2012

49 Trương Hoài Nam 27 - 12 - 1990 Nam Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324755 553/2012-CĐCQ 27-11-2012

50 Phạm Thị Kim Oanh 11 - 01 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324756 554/2012-CĐCQ 27-11-2012

51 Hoàng Thị Kim Thêu 02 - 09 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324757 555/2012-CĐCQ 27-11-2012

52 Lê Thị Kim Thoa 02 - 11 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324758 556/2012-CĐCQ 27-11-2012

53 Nguyễn Thị Thùy Trâm 24 - 04 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324759 557/2012-CĐCQ 27-11-2012

3/7



Stt Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Ngành đào tạo Xếp loại 
Số hiệu phôi 

bằng
Số vào sổ Ngày cấp Ký tên Ghi chú

54 Nguyễn Thị Huyền Trang 15 - 09 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324760 558/2012-CĐCQ 27-11-2012

55 Nguyễn Thị Thu Trang 26 - 10 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324761 559/2012-CĐCQ 27-11-2012

56 Trần Thị Hoài Trang 06 - 08 - 1991 Nữ Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324762 560/2012-CĐCQ 27-11-2012

57 Lê Thanh Tú 07 - 03 - 1990 Nam Quản trị Kinh doanh TB-Khá A324763 561/2012-CĐCQ 27-11-2012

58 Tống Trần Kim Dung 13 - 08 - 1990 Nữ Tài chính Ngân hàng Khá A324764 562/2012-CĐCQ 27-11-2012

59 Hà Trung Hiếu 07 - 11 - 1991 Nam Tài chính Ngân hàng TB-Khá A324765 563/2012-CĐCQ 27-11-2012

60 Lê Thị Minh Hiếu 30 - 08 - 1991 Nữ Tài chính Ngân hàng TB-Khá A324766 564/2012-CĐCQ 27-11-2012

61 Lê Đình Huân 10 - 06 - 1991 Nam Tài chính Ngân hàng TB-Khá A324767 565/2012-CĐCQ 27-11-2012

62 Nguyễn Văn Hùng 09 - 02 - 1991 Nam Tài chính Ngân hàng TB-Khá A324768 566/2012-CĐCQ 27-11-2012

63 Trương Thị Thanh Huyền 24 - 01 - 1990 Nữ Tài chính Ngân hàng TB-Khá A324769 567/2012-CĐCQ 27-11-2012

64 Nguyễn Văn Quốc 10 - 12 - 1991 Nam Tài chính Ngân hàng TB-Khá A324770 568/2012-CĐCQ 27-11-2012

65 Hà Phúc Thịnh 13 - 09 - 1991 Nam Tài chính Ngân hàng Khá A324771 569/2012-CĐCQ 27-11-2012

66 Trịnh Thị Bích Trâm 08 - 04 - 1991 Nữ Tài chính Ngân hàng TB-Khá A324772 570/2012-CĐCQ 27-11-2012

67 Trần Thị Phương Trang 19 - 09 - 1991 Nữ Tài chính Ngân hàng Khá A324773 571/2012-CĐCQ 27-11-2012

68 Nguyễn Thị Thu Vân 23 - 03 - 1989 Nữ Tài chính Ngân hàng Trung bình A324774 572/2012-CĐCQ 27-11-2012

69 Hà Lan Anh 05 - 05 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324775 573/2012-CĐCQ 27-11-2012

70 Lê Thanh Giang 14 - 07 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324776 574/2012-CĐCQ 27-11-2012

71 Lê Trường Giang 31 - 10 - 1991 Nam Kế toán TB-Khá A324777 575/2012-CĐCQ 27-11-2012

72 Phạm Thị Thu Hằng 29 - 04 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324778 576/2012-CĐCQ 27-11-2012
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73 Nguyễn Thị Hoài 10 - 02 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324779 577/2012-CĐCQ 27-11-2012

74 Đặng Thị Hương 27 - 04 - 1990 Nữ Kế toán Khá A324780 578/2012-CĐCQ 27-11-2012

75 Hoàng Thị Bích Huyền 01 - 06 - 1991 Nữ Kế toán Khá A324781 579/2012-CĐCQ 27-11-2012

76 Lê Kim Kiều 12 - 12 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324782 580/2012-CĐCQ 27-11-2012

77 Nguyễn Thị Lan 22 - 02 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324783 581/2012-CĐCQ 27-11-2012

78 Nguyễn Thị Nhung 12 - 06 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324784 582/2012-CĐCQ 27-11-2012

79 Trịnh Thị Hồng Nhung 14 - 07 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324785 583/2012-CĐCQ 27-11-2012

80 Vy Hoàng Quyên 23 - 04 - 1991 Nữ Kế toán Khá A324786 584/2012-CĐCQ 27-11-2012

81 Lại Thị Hoài Thương 16 - 06 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324787 585/2012-CĐCQ 27-11-2012

82 Trương Thị Thúy 24 - 10 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324788 586/2012-CĐCQ 27-11-2012

83 Hoàng Thị Trang 16 - 07 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324789 587/2012-CĐCQ 27-11-2012

84 Nguyễn Thị Hoài Trang 09 - 11 - 1990 Nữ Kế toán Trung bình A324790 588/2012-CĐCQ 27-11-2012

85 Nguyễn Thị Chiêm 08 - 05 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324791 589/2012-CĐCQ 27-11-2012

86 Thóng Duyên Hồng 20 - 11 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324792 590/2012-CĐCQ 27-11-2012

87 Lê Việt Hùng 18 - 05 - 1991 Nam Kế toán TB-Khá A324793 591/2012-CĐCQ 27-11-2012

88 Nguyễn Thị Thuỳ Liên 14 - 11 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324794 592/2012-CĐCQ 27-11-2012

89 Nguyễn Thị Lương 21 - 01 - 1990 Nữ Kế toán TB-Khá A324795 593/2012-CĐCQ 27-11-2012

90 Phạm Minh Cẩm Phương 10 - 03 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324796 594/2012-CĐCQ 27-11-2012

91 Lê Thị Kim Phượng 10 - 19 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324797 595/2012-CĐCQ 27-11-2012
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92 Đào Phương Hồng Quyên 23 - 02 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324798 596/2012-CĐCQ 27-11-2012

93 Võ Văn Thanh 12 - 07 - 1991 Nam Kế toán TB-Khá A324799 597/2012-CĐCQ 27-11-2012

94 Phạm Thị Anh Thư 06 - 08 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324800 598/2012-CĐCQ 27-11-2012

95 Ngô Thị Diệp Thúy 01 - 03 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324801 599/2012-CĐCQ 27-11-2012

96 Nguyễn Thị Toàn 19 - 04 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324802 600/2012-CĐCQ 27-11-2012

97 Hứa Thị Thu Trang 02 - 10 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324803 601/2012-CĐCQ 27-11-2012

98 Nguyễn Thị Minh Trang 10 - 11 - 1991 Nữ Kế toán Khá A324804 602/2012-CĐCQ 27-11-2012

99 Vũ Thị Thanh Vân 20 - 07 - 1990 Nữ Kế toán Khá A324805 603/2012-CĐCQ 27-11-2012

100 Nguyễn Thị Viên 25 - 03 - 1991 Nữ Kế toán TB-Khá A324806 604/2012-CĐCQ 27-11-2012

101 Đoàn Thị Quyên 17 - 04 - 1990 Nữ Tiếng Anh TB-Khá A324807 605/2012-CĐCQ 27-11-2012

102 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01 - 02 - 1991 Nữ Tiếng Anh Trung bình A324808 606/2012-CĐCQ 27-11-2012

103 Nguyễn Minh Sương 15 - 10 - 1991 Nam CNKT Xây dựng TB-Khá A324809 607/2012-CĐCQ 27-11-2012

104 Nguyễn Tiến Sỹ 28 - 06 - 1991 Nam CNKT Xây dựng TB-Khá A324810 608/2012-CĐCQ 27-11-2012

105 Đỗ Đức Tuệ 02 - 10 - 1991 Nam CNKT Xây dựng TB-Khá A324811 609/2012-CĐCQ 27-11-2012

106 Vũ Quốc Đạt 05 - 09 - 1991 Nam Công nghệ Thông tin TB-Khá A324812 610/2012-CĐCQ 27-11-2012

107 Nguyễn Thị Kim Hằng 22 - 06 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin Khá A324813 611/2012-CĐCQ 27-11-2012

108 Trịnh Hoàng Xuân Sang 21 - 02 - 1991 Nam Công nghệ Thông tin TB-Khá A324814 612/2012-CĐCQ 27-11-2012

109 Nguyễn Đức Thuận 30 - 09 - 1990 Nam Công nghệ Thông tin TB-Khá A324815 613/2012-CĐCQ 27-11-2012

110 Hoàng Bảo Trung 20 - 02 - 1991 Nam Công nghệ Thông tin Khá A324816 614/2012-CĐCQ 27-11-2012
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111 Nguyễn Anh Tuấn 14 - 09 - 1991 Nam Công nghệ Thông tin Khá A324817 615/2012-CĐCQ 27-11-2012

112 Tô Thị Mỹ Xuân 08 - 08 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin TB-Khá A324818 616/2012-CĐCQ 27-11-2012

113 Lê Anh Bằng 01 - 10 - 1991 Nam Công nghệ Thông tin TB-Khá A324819 617/2012-CĐCQ 27-11-2012

114 Phạm Thị Lý 02 - 08 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin TB-Khá A324820 618/2012-CĐCQ 27-11-2012

115 Trần Thị Kim Thoa 14 - 08 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin TB-Khá A324821 619/2012-CĐCQ 27-11-2012

116 Đinh Thị Vân 06 - 05 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin TB-Khá A324822 620/2012-CĐCQ 27-11-2012

117 Phạm Thị Mỹ Linh 13 - 04 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin TB-Khá A324823 621/2012-CĐCQ 27-11-2012

118 Nguyễn Thị Mẫn 28 - 11 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin Khá A324824 622/2012-CĐCQ 27-11-2012

119 Nguyễn Thị Trà My 21 - 07 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin TB-Khá A324825 623/2012-CĐCQ 27-11-2012

120 Lê Văn Thắng 25 - 11 - 1991 Nam Công nghệ Thông tin TB-Khá A324826 624/2012-CĐCQ 27-11-2012

121 Trần Quốc Thể 17 - 04 - 1990 Nam Công nghệ Thông tin TB-Khá A324827 625/2012-CĐCQ 27-11-2012

122 Nguyễn Thị Thùy Trang 30 - 09 - 1991 Nữ Công nghệ Thông tin TB-Khá A324828 626/2012-CĐCQ 27-11-2012

123 Hoàng Thị Ngọc Tuyết 05 - 09 - 1990 Nữ Công nghệ Thông tin TB-Khá A324829 627/2012-CĐCQ 27-11-2012

Vũ Quang Huy ThS. Lưu Phước Dũng

NGƯỜI LẬP BIỂU
Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
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